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Phần I : Trắc nghiệm

Câu 1: Sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt lưu huỳnh, hiđro, cacbon, photpho, trong khí oxi dư là :
A. SO2 , H2​​O, CO2 , P2O5​                              B. SO3 , H2​O, CO2 , P2O5
C. SO2 , H2O, CO , P2O5                                D. SO3 , H2O, CO , P2O5
Câu 2: Cho sơ đồ biến đổi sau: Phi kim → Oxit axit (1) → Oxit axit (2) → Axit 
Dãy chất phù hợp với sơ đồ trên là:
A. S → SO2 →SO3 → H2SO4                       B. C → CO → CO2 → H2CO3       
C. P →P2O3 → P2O5 →H3PO3                      D. N2 → NO →N2O5 →HNO3
Câu 3: Người ta căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ hoạt động hoá học của phi kim ?
A. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và oxi.
B. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với phi kim và hiđro.
C. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với hiđro và oxi.
D. Khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hiđro
Câu 4: Sục  khí clo vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường, sản phẩm của phản ứng gồm:
A. KCl, H2O, K2O                                         B. KCl, KClO, H2O
C. KCl, KClO3, H2O                                      D. KClO, KClO3,  H2O
Câu 5: Cho 5,6g kim loại M hoá trị III tác dụng với Cl2 dư thì thu được 16,25g muối.Vậy kim loại M là :
A. Fe                   B. Al


C. Cr                           D. Mg
Câu 6: Cacbon gồm những dạng thù hình nào?
A. Kim cương, than chì, than gỗ.            B. Kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
C. Kim cương, than gỗ, than cốc.            D. Kim cương, than xương, than cốc.
Câu 7. Khử 2,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng CO dư nung nóng, thu được 1,76 gam hỗn hợp 2 kim loại. Phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là:

 A. 50% và 50%    B. 33,3% và 66,7%  C. 40,33% và 59,67%    D. 40% và 60%

Câu 8. Cho 5,2 gam một kim loại R (chưa rõ hóa trị) tác dụng với clo dư, thu được 10,88 gam muối clorua. Tên kim loại đem dùng và thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng là:

 A. Cu và 2,24 lít    
B. Al và 0,672 lít  

C. Zn và 1,792 lít    
D. Fe và 0,896 lít.

Câu 9. Dẫn 11,2 lít khí CO2 (đktc) vào 320 ml dung dịch NaOH 20% (D = 1,25 g/ml). Khối lượng muối tạo thành là: 


A. 49 gam    

B. 51 gam  
C. 53 gam    

D. 55 gam

Câu 10. Biết rằng: A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi; 1 gam khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. Công thức của oxit (A) là: 

A. SO2    

B. SO  
C. SO3    

D. S2O5
Câu 11. Nung hết m gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3, sau phản ứng thu được 1,36 gam hỗn hợp 2 oxit và 672 ml khí CO2 (đktc). Giá trị m là: 

A. 2,68 gam    
B. 3,2 gam  
C. 1,6 gam    

D. 2 gam

Câu 12. Cho 2,64 gam khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng muối CaCO3 tạo thành là:

 A. 3 gam    

B. 4 gam  

C. 5 gam    


D. 6 gam

Phần II: Tự luận
Bài 1: Viết pthh cho chuỗi phản ứng sau:

a. C→CO2→Na2CO3→CaCO3→Ca(HCO3)2→CaCl2
b. MnO2  →Cl2  →FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3  →AgCl  →Cl2.

c. KMnO4 → Cl2  →HCl  →CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

d. NaCl→  HCl → Cl2 → FeCl3  →NaCl  →NaOH  →NaCl →Cl2 →CaCl2 →AgCl →Ag.

e. NaCl →HCl →KCl →Cl2 →NaCl →H2 →HCl →Cl2 →CuCl2 →Cu(OH)2  →CuSO4    →  K2SO4 →KNO3.

Bài 2: Nêu hiện tượng và giải thích cho các thí nghiệm sau:

a)Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(HCO3)2
b)Sục khí CO2 vào nước có nhuộm quỳ tím sau đó đun nhẹ

Bài 3: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.
Bài 4: Nung 10,23 gam hỗn hợp hai oxit là CuO và PbO với cacbon dư.Toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng dung dịchCa(OH)2 dư. Phản ứng xong thu được 5,5 gam kết tủa. Tính thànhphần trăm theo khối lượng của mỗi oxit kim  loại trong hỗn hợp.
Bài 5: Sục 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào X lít khí NaOH 0,2M. Tìm X vànồng độ mol của muối tạo thành trong hai trường hợp:

a/ Tạo muối trung hòa.

b/ Tạo muối axit.

